3


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Số: 1340/STC-HCSN
Thủ Dầu Một, ngày  23 tháng  06  năm 2009

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính Phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập;

Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

Sở Tài chính tỉnh Bình Dương hướng dẫn chế độ tài chính hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã quy định tại Điều 3, Chương III quy định tại Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND, ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Hướng dẫn này quy định một số nội dung chi, mức chi, nguồn kinh phí, điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ để thực hiện hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng được hỗ trợ là những Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã (gọi chung là HTX) thành lập, đăng ký và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ:

Các hợp tác xã thành lập mới do ngân sách tỉnh bảo đảm thông qua kế hoạch và đề nghị hàng năm của Liên minh HTX tỉnh. Đây là nguồn vốn công trợ, vốn không chia của hợp tác xã, do vậy phải được quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng; cuối năm thực hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng theo đúng quy định.

4. Điều kiện được hỗ trợ:

Các hợp tác xã mới thanh lập, bên cạnh việc thực hiện đúng các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003, phải đảm bảo các điều kiện sau đây sẽ được hỗ trợ thành lập:

4.1. Thuộc đối tượng quy định tại mục 2, của quy định này;

4.2. Biên bản Hội nghị thành lập hợp tác xã;

4.3. Có xây dựng Điều lệ Hợp tác xã thông qua Đại hội xã viên;

4.4. Có danh sách xã viên góp vốn Điều lệ tối thiểu đối với hợp tác xã nông nghiệp là 150 triệu đồng trở lên; hợp tác xã phi nông nghiệp từ 300 triệu đồng trở lên;

4.5. Giấy phép đăng ký kinh doanh;

4.6. Phương án, dự án sản xuất, kinh doanh khả thi, có khả năng bảo toàn được vốn và có lãi;

4.7. Có đơn đề nghị thành lập hợp tác xã.

5. Mức hỗ trợ:

Mỗi HTX thành lập mới sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Thời gian thực hiện từ ngày 25 tháng 06năm 2009 trở đi đến khi có quy định khác với quy định này. Kinh phí hỗ trợ cho các hợp tác xã được sử dụng vào các nội dung sau:

5.1. Hỗ trợ 10 triệu đồng/HTX sử dụng cho nội dung: tìm hiểu thông tin, nghiên cứu Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng Điều lệ, kế hoạch dự án sản xuất, kinh doanh, tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã…, Việc chi tiêu theo chế độ tài chính hiện hành;

5.2. Hỗ trợ 20 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của hợp tác xã. Đơn vị quyết định việc mua sắm cho phủ hợp, hiệu quả, đồng thời phải đảm bảo chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định. Khi hợp tác xã không còn hoạt động hoặc giải thể thì tài sản này được giao lại chính quyền địa phương hoặc chuyển cho hợp tác xã khác cùng trên địa bàn quản lý, sử dụng chung cộng đồng dân cư.

6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

Sau khi nhận được Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc tỉnh; người đại diện pháp nhân hợp tác xã thành lập mới tiến hành lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ như sau:

6.1. Viết đơn đề nghị hỗ trợ thành lập hợp tác xã, trong đó có cam kết đưa hợp tác xã đi vào hoạt động đúng Luật Hợp tác xã; đồng thời có giới thiệu xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi hợp tác xã đóng trụ sở; xác nhận và thẩm định của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã hoặc cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể cấp huyện gửi đến Liên minh Hợp tác xã tỉnh thẩm định và quyết định hỗ trợ. Khi được hỗ trợ phải có báo cáo sử dụng chi phí hỗ trợ bằng hồ sơ, chứng từ hợp lệ;

6.2. Bốn bộ hồ sơ hỗ trợ thành lập hợp tác xã bao gồm: phương án, dự án sản xuất, kinh doanh; Điều lệ Hợp tác xã; Biên bản Hội nghị thành lập hợp tác xã; danh sách xã viên góp vốn Điều lệ; bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; văn bản thẩm định của UBND huyện, thị xã; đơn đề nghị hỗ trợ. Các hồ sơ này được gửi đến Liên minh Hợp tác xã tỉnh hai bộ (lưu 01 bộ và quyết toán Sở Tài chính 01 bộ), Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã 01 bộ và lưu tại hợp tác xã.

7. Thẩm định và quyết định hỗ trợ:

Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trong việc xây dựng kế hoạch phát triển, tiếp nhận, quản lý, thẩm định và quyết định việc hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã.

Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và thông tin cần thiết của hợp tác xã nếu chấp thuận, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thông báo cho hợp tác xã bằng văn bản và tiến hành các thủ tục hỗ trợ hợp tác xã; trường hợp quyết định không hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh phải thông báo cho hợp tác xã bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối hỗ trợ.

8. Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ

8.1. Chứng từ thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

8.2. Đơn vị được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ và hạch toán chi mục lục ngân sách nhà nước theo chương 448, loại 460, khoản 472, mục 7100, tiểu mục 7102.

9. Triển khai thực hiện:

9.1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm hàng năm tổng hợp nhu cầu thành lập mới hợp tác xã vào kế hoạch phát triển kinh tế tập thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện, thị xã báo cáo về Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

9.2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kế hoạch hỗ trợ kinh tế tập thể, kế hoạch hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã hàng năm trên toàn tỉnh và tổ chức thực hiện hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã báo cáo tình hình xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện công tác hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã và các hỗ trợ khác gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 07 để tổng hợp đưa vào dự toán năm sau và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính tỉnh để nghiên cứu giải quyết./.

                                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC
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